
Phụ lục I:  
NĂNG SUẤT VÀ GIÁ BÁN SẢN PHẨM CỦA 

 CÁC LOẠI CÂY TRỒNG HÀNG NĂM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68 /2023/QĐ-UBND  

Ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Danh mục cây trồng 

Khối 
lượng 
tính 
toán 

Năng suất vụ 
cao nhất trong 
3 năm trước 
liền kề (kg) 

Giá bán 
nông sản 

trung bình 
(đồng/kg) 

Ghi 
chú 

1 Cây lúa 
    

a Lúa nước 2 vụ 01 m2 0,5 6.600  
b Lúa nước 1 vụ 01 m2 0,41 6.600  
c Lúa rẫy 01 m2 0,2 10.000  
2 Cây ngô 

 
    

 
a Ngô lai 01 m2 0,425 7.300  
b Ngô địa phương 01 m2 0,3 6.800  
3 Cây sắn 01 m2 1,52 2.300  

4 
Cây khoai lang (trồng lấy củ hoặc 

trồng làm rau, thức ăn gia súc) 01 m2 0,75 4.500 
 

5 Cây dưa chuột, dưa leo 01 m2 1,42 6.000  
6 Cây dưa hấu 01 m2 3,01 5.500  
7 Cây rau muống 01 m2 1,19 13.000  
8 Cây rau cải các loại 01 m2 1,21 11.000 

 
9 Cây rau mùng tơi 01 m2 1,428 12.000  

10 Cây rau ngót 01 m2 1,472 12.000 
 

11 Cây rau rền 01 m2 1,558 12.000  
12 Cây su hào 01 m2 1,55 25.000  

13 
Cây khoai tây, khoai mỡ, khoai 

môn, khoai tím, khoai trắng 
01 m2 1,0 16.000 

 

14 Cây hành, tỏi 01 m2 1,77 21.000  
15 Cây cà chua 01 m2      
a Cà chua không ghép 01 m2 1,2 15.000 

 
b Cà chua ghép 01 m2 1,9 15.000  

16 Cây đậu Co-ve 01 m2 1,15 15.000 
 

17 Cây đậu đũa 01 m2 1,215 13.000 
 

18 Cây ớt 
    

a Trồng tập trung 01 m2 1,0 18.000 
 

b Trồng phân tán 01 Cây 0,43 18.000  

19 

Cây cà tím, cà pháo, cà đắng, 

cà đĩa 01 m2 1,035 16.000  

20 Cây bầu, bí, mướp, su su 01 gốc 2,0 16.000  
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TT Danh mục cây trồng 

Khối 
lượng 
tính 
toán 

Năng suất vụ 
cao nhất trong 
3 năm trước 
liền kề (kg) 

Giá bán 
nông sản 

trung bình 
(đồng/kg) 

Ghi 
chú 

21 Cây khổ qua (mướp đắng) 01 gốc 2,4 20.000  
22 Cây bắp cải (bắp sú) 01 m2 2,47 15.000 

 
23 Cây súp lơ 01 m2 1,263 21.000  
24 Cây cà rốt, củ cải 01 m2 0,75 20.000 

 
25 Cây rau gia vị các loại 01 m2 0,8 20.500 

 
26 Cây riềng, nghệ     
a Trồng tập trung 01 m2 0,75 4.500 

 
b Trồng phân tán 01 Bụi 0,62 4.500 

 

27 

Cây mì tinh (dong củ, dong 

đao, dong ta, củ trút, bình 

tinh, hoàng tinh, huỳnh tinh)       
 

a Trồng tập trung 01 m2 0,55 12.000 
 

b Trồng phân tán 01 Bụi 0,4 12.000 
 

28 Cây gừng        
a Trồng tập trung 01 m2 1,06 7.000 

 
b Trồng phân tán 01 Bụi 0,9 7.000 

 
29 Cây sả       

 
a Trồng tập trung 01 m2 0,825 6.000  
b Trồng phân tán 01 Bụi 0,7 6.000 

 
30 Cây Nha đam 01 cây 1,42 4.000  
31 Cây hoa thiên lý 01 gốc 1,26 95.000  
32 Cây dưa nước 01 m2 1,3 6.000 

 

33 

Cây bầu bí trồng theo hướng 

lấy ngọn 01 m2 1,09 12.000  

34 Cây Atiso 01 m2 0,4 100.000  
35 Cây Lạc (đậu phụng), vừng, mè 01 m2 0,2 16.000  

36 

Cây đậu các loại (Đậu 

tương, đậu xanh, đậu đen,,,) 01 m2 0,15 18.000  

37 Cây thuốc lá 01 m2 0,2 10.000  
38 Cây sen, cây súng 01 m2 0,6 20.000  

39 Cây hoa các loại 01 m2 2,47 16.000  
40 Cây bo bo (Ý Dĩ) 01 m2 0,3 10.000 

 
41 Cây Đương quy 01 m2 1,5 18.000 

 
42 Cây Sa Nhân 01 m2 0,2 35.000 

 

43 

Cây Bụp giấm (Bụt giấm, cây 

Atiso đỏ) 01 m2 0,3 50.000  

44 Cây dưa lưới 01 cây 2,0 100.000  
45 Cây mía     
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TT Danh mục cây trồng 

Khối 
lượng 
tính 
toán 

Năng suất vụ 
cao nhất trong 
3 năm trước 
liền kề (kg) 

Giá bán 
nông sản 

trung bình 
(đồng/kg) 

Ghi 
chú 

a Mía ô nà  
 

  
  Mía tơ 01 m2 6,6 1.000 

 
  Mía lưu gốc năm 1 01 m2 11 1.000 

 
  Mía lưu gốc năm 2 01 m2 9,0 1.000 

 
  Mía lưu gốc năm 3 01 m2 4,5 1.000 

 
b Mía đồi       

  Mía tơ 01 m2 5,6 1.000 
 

  Mía lưu gốc năm 1 01 m2 5,0 1.000 
 

  Mía lưu gốc năm 2 01 m2 5,33 1.000 
 

  Mía lưu gốc năm 3 01 m2 4,17 1.000 
 

c Mía vườn (trồng phân tán)     
  

  Trồng <6 tháng 01 Cây 1,0 5.000 
 

  Trồng ≥ 6 tháng  01 Cây 1,65 5.000 
 

 

 
   


